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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 17/2018/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 

  

 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP  

ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số  
chính sách phát triển thủy sản 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 
năm 2013;  

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Luật thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 



 
4 CÔNG BÁO/Số 397 + 398/Ngày 22-02-2018 
  

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách 
phát triển thủy sản. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định  
số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản như sau: 

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:  

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách 
ưu đãi thuế; chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư và một số chính sách khác nhằm 
phát triển thủy sản.” 

2. Khoản 1, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau: 

“1. Ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết 
yếu của cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (bao gồm cầu cảng; kè 
bờ, kè chắn sóng, chắn cát; nạo vét luồng ra vào cảng, vùng nước neo đậu tàu; 
công trình neo buộc tàu; hệ thống xử lý nước thải; nhà phân loại; nhà điều hành; 
sân và đường nội bộ; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống phao tiêu, báo hiệu, đèn 
tín hiệu; hệ thống thông tin liên lạc chuyên dùng) và đầu tư xây dựng 05 Trung 
tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực). 

3. Ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các dự án do Bộ, 
ngành trung ương quản lý đối với các hạng mục hạ tầng đầu mối vùng nuôi trồng 
thủy sản tập trung; vùng sản xuất giống tập trung bao gồm: Hệ thống cấp thoát nước 
(ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường 
giao thông, hệ thống điện, công trình xử lý nước thải chung; nâng cấp cơ sở hạ tầng 
các Trung tâm giống thủy sản quốc gia, Trung tâm giống thủy sản cấp vùng; Trung 
tâm quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, Trung tâm khảo nghiệm, 
kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản cấp trung ương và cấp vùng.” 

3. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4 như sau: 

“c) Cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu 
không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc chủ tàu 
đã hoàn thành đóng mới những không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản, 
chủ tàu mới tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất khi nhận bàn giao lại tàu và khoản 
nợ vay từ chủ tàu cũ.” 
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4. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi như sau:  

“3. Chính sách cho vay vốn lưu động 

a) Đối tượng được vay vốn: Chủ tàu khai thác hải sản xa bờ; chủ tàu dịch vụ 
hậu cần khai thác hải sản xa bờ (gọi chung là khách hàng).  

b) Việc cho vay vốn lưu động do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận 
phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn.” 

5. Bổ sung Điều 4a như sau: 

“Điều 4a. Chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư 

1. Đối tượng: Chủ tàu đóng mới và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu 
dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở 
lên cụ thể: Tàu đóng mới thuộc số lượng tàu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phân bổ cho các tỉnh; tàu đóng mới thay thế các tàu làm nghề lưới kéo 
có công suất từ 90CV trở lên chuyển đổi sang làm các nghề được khuyến khích 
phát triển như: Lưới vây, nghề lưới rê (trừ lưới rê khai thác cá ngừ), nghề câu, 
nghề chụp, dịch vụ hậu cần. 

2. Điều kiện được hỗ trợ:  

a) Chủ tàu là thành viên của tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã 
nghề cá được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê 
duyệt; 

b) Tàu cá đóng mới phải là tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần 
khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite; 

c) Tàu đóng mới máy chính phải sử dụng máy thủy mới 100% chính hãng; 

d) Tàu cá phải lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị 
vệ tinh và kết nối được với trạm bờ để quản lý, giám sát hành trình trong quá trình 
tàu hoạt động trên biển; 

đ) Tàu khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 
tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản;  

e) Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.  
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3. Mức hỗ trợ:  

a) Đối với tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đóng mới vỏ 
thép (bao gồm cả các trang thiết bị mới), cụ thể: 

Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV, chủ tàu 
được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu; 

Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ 
35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu. 

b) Đối với tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đóng mới vỏ 
composite có công suất từ 800CV trở lên (bao gồm cả các trang thiết bị mới), chủ 
tàu được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu. 

4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: 

a) Chủ tàu gửi hồ sơ (01 bộ) đề nghị hỗ trợ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn nơi đăng ký tàu cá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm: 

Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu của chủ tàu có xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi chủ tàu có hộ khẩu thường trú (Mẫu đề nghị 
hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); 

Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của 
chủ tàu; 

Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng 
nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản; 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với 
tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; 

Hợp đồng đóng mới tàu cá để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá; 

Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá (bao 
gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; trang thiết bị 
bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa) kèm theo các hóa đơn, 
chứng từ thanh toán tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới máy móc, trang thiết bị. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 
hỗ trợ của chủ tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt số 
tiền hỗ trợ cho chủ tàu; 
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c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu và gửi kết quả đến Kho bạc Nhà 
nước cấp huyện nơi chủ tàu được hỗ trợ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; 

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước; 

đ) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của Sở 
Tài chính, Kho bạc Nhà nước thông báo công khai lịch cấp tiền cho chủ tàu; chủ 
tàu phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để 
đối chiếu khi nhận tiền;  

e) Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí 

Sở Tài chính phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ số lượng 
tàu đóng mới được hưởng chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư, xác định nhu cầu 
kinh phí hỗ trợ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu của các địa 
phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các 
địa phương. 

Kinh phí hỗ trợ một lần sau đầu tư được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách 
cấp tỉnh hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng 
dẫn Luật ngân sách nhà nước và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.” 

6. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 5. Chính sách bảo hiểm 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải 
sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, nghiệp 
đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 
90 CV trở lên: 

1. Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi 
thuyền viên làm việc trên tàu. 

2. Hỗ trợ hàng năm 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu (bảo hiểm mọi rủi ro 
đối với thân tàu, không bao gồm trang thiết bị đánh bắt hải sản, ngư lưới cụ trên 
tàu).” 


